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(Đề có 03 trang) 

Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ................... 
 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. ( 3,0 điểm) 

Câu 1: Trong quá trình phát triển ASEAN, giai đoạn từ 1967- 1976 có đặc điểm là gì? 

 A. Tránh đối đầu quân sự.  B. Phát triển rất thần kỳ.  

 C. Xây dựng nền móng.  D. Nền kinh tế xuất khẩu. 

Câu 2: ASEAN chính thức khẳng định ý tưởng thành lập Cộng đồng ASEAN tại 

 A. hội nghị cấp cao ASEAN không chính thức (1997). 

 B. hội nghị kí kết hiệp ước thân thiện và hợp tác (1976). 

 C. lễ kết nạp Campuchia năm 1999. 

 D. hội nghị thành lập ASEAN (1967). 

Câu 3: Những quyết định của hội nghị nào sau đây đã góp phần hình thành khuôn khổ cho sự thiết 

lập trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ II? 

 A. Hội nghị I-an-ta. B. Hội nghị Pa ri. 

 C. Hội nghị Giơ - ne - vơ. D. Hội nghị Tê-hê-ran. 

Câu 4: Theo quyết định của Hội nghị I-an-ta (2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào dưới 

đây ? 

 A. Tây Béclin. B. Tây Đức. C. Tây Âu. D. Đông Đức. 

Câu 5: Năm 2007 đánh dấu một bước phát triển mới trong quá trình hoạt động của ASEAN với sự 

kiện nào? 

 A. Các nước thành viên ký bản Hiến chương ASEAN. 

 B. Cộng đồng ASEAN chính thức hình thành. 

 C. Campuchia trở thành thành viên chính thức của tổ chức.      

 D. Hiệp ước thân thiện với hợp tác ở Đông Nam Á được ký kết.       

Câu 6: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng những thách thức trong Cộng đồng ASEAN? 

 A. diễn biến phức tạp của tình hình biển Đông. 

 B. biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường. 

 C. cạnh tranh giữa các nước lớn đối với khu vực. 

 D. đối đầu với các nước ở khu vực Tây Âu. 

Câu 7: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), những nước nào sau đây trở thành những 

nước trung lập? 

 A. Áo, Phần Lan. B. Ba Lan, Nam Tư. C. Anh, Pháp. D. Đức, Thụy Sĩ. 

Câu 8: Sự kiện nào dưới đây của tổ chức Liên hợp quốc gắn liền với ngày 24/ 10/ 1945? 

 A. Mĩ và Liên Xô phê chuẩn bản Hiến chương Liên hợp quốc. 

 B. Hội nghị Xan Phranxixcô (Mĩ) thông qua bản Hiến chương Liên hợp quốc. 

 C. Bản Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực. 

 D. Năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an thông qua bản Hiến chương. 

Câu 9: Sau Chiến tranh lạnh, hầu hết các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược, tập trung vào  

 A. chạy đua vũ trang. B. phát triển quân sự.            

 C. phát triển kinh tế.           D. hợp tác văn hoá.           

Câu 10: Tại Hội nghị I-an-ta (2-1945), nguyên thủ 3 nước nào sau đây thống nhất thành lập tổ chức 

Liên hợp quốc? 

 A. Mỹ - Anh - Pháp. B. Đức - Pháp - Mỹ. 
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 C. Đức - Ý - Nhật Bản. D. Liên Xô - Anh - Mỹ. 

Câu 11: Trật tự thể giới hai cực I-an-ta được hình thành bắt nguồn từ những quyết định của 

 A. Hội nghị Tê-hê-ran (1943) và Hội nghị I-an-ta (1945). 

 B. Liên Xô và Mỹ ở Hội nghị Xan Phran-xi-xcô (1945). 

 C. "Hội nghị tam cường" và Hội nghị Pốt-xđam (1945). 

 D. Liên Xô, Mỹ, Anh trong Hội nghị Tê-hê-ran (1943). 

Câu 12: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới từ sau khi Chiến tranh 

lạnh chấm dứt?  

 A. Các nước điều chỉnh quan hệ theo hướng hòa hoãn, đối thoại, hợp tác  

 B. Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế. 

 C. Mỹ nắm vai trò là siêu cường duy nhất chi phối quan hệ quốc tế 

 D. Các quốc gia đều tập trung lấy phát triển quân sự làm trọng điểm. 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI. (4,0 Diểm)  
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai: 

Tư liệu 1: “Theo Hiến chương, Liên hợp quốc được thành lập nhằm bốn mục tiêu: 1. Duy trì hòa 

bình và an ninh quốc tế; 2. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng quyền 

bình đẳng, quyền tự quyết dân tộc và củng cố hoà bình thế giới, 3. Thúc đẩy hợp tác quốc tế để giải 

quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, nhân đạo, đảm bảo quyền con người và quyền tự do cơ 

bản cho mọi người không phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, ngôn ngữ; 4. Liên hợp quốc đóng 

vai trò là trung tâm điều hòa các nỗ lực quốc tế vì những mục tiêu trên". 

Tư liệu 2: “Các nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc bao gồm: Bình đẳng về chủ quyền quốc 

gia, Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị quốc gia. Từ bỏ đe doạ bằng vũ lực hoặc sử 

dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, Không can thiệp vào công việc nội bộ các nước: Tôn trọng các 

nghĩa vụ quốc tế và luật pháp quốc tế, Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình". 

Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 8, 9) 

a. Hiến chương  là văn kiện chính trị quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc. 

b. Cơ sở các mối quan hệ quốc tế ở Hiến chương là bình đẳng, tự quyết, hòa bình. 

c. Các tranh chấp quốc tế sau năm 1945 đều giải quyết bằng biện pháp hòa bình. 

d. Với tranh chấp ở biển Đông, Việt Nam đã vận dụng các nguyên tắc ở tư liệu 2. 

Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai: 

“ Những quyết định của hội nghị cao cấp Ian ta tháng 2. 1945 đã trở thành những khuôn khổ 

của trật tự thế giới mới, từng bước được thiết lập trong những năm 1945-1947 sau khi chiến tranh 

kết thúc thường gọi là “ trật tự hai cực Ian ta” ( hai cực Mỹ và Liên Xô phân chia nhau phạm vi thế 

lực trên cơ sở thoả thuận của hội nghị Ian ta)“ 

 (Nguyễn Anh Thái (Chu biên), Lịch sư thế giới hiện đại, NXB GD Việt Nam, Hà Nội, 2021, tr.224) 

a. Những quyết định cùa Hội nghị I-an-ta đã xác lập cục diện hai cực, hai phe tư bản chủ nghĩa 

và xã hội chu nghĩa trong quan hệ quốc tế. 

b. Tác động quan trọng nhất cuả Hội nghị I-an-ta đến quan hệ quôc tế xuất phát từ sự phân chia 

phạm vi thế lực cùa Mỹ và Liên Xô. 

c. Hội nghị cấp cao I-an-ta diễn ra sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kêt thúc. 

d. Đoạn tư liệu đánh giá tác động của Hội nghị I-an-ta đến khuôn khổ trật tự thế giới mới  sau 

CTTG thứ 2. 

Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai: 

Đa cực là một thuật ngữ trong quan hệ quốc tế dùng để chỉ một trật tự thế giới có sự tham gia 

của các quốc gia, các trung tâm khác nhau, trong đó không một quốc gia nào có quyền lực áp đảo 

đối với các quốc gia khác, cũng như chi phối sự phát triển của thế giới. 
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Sự hình thành của trật tự thế giới đa cực là một tiến trình lịch sử khách quan với sự nổi lên của các 

cường quốc, sự gia tăng vai trò của các trung tâm, tổ chức quốc tế, phản ánh tương quan so sánh lực 

lượng mới trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh. 

                                   (Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ kết nối tri thức với cuộc sống, tr. 19) 

a. “Đa cực” là một thuật ngữ dùng để chỉ tên của một trật tự thế giới mới đang được hình 

thành sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc. 

b. Sự hình thành trật tự thế giới đa cực mang tính khách quan vì đó là kết quả của cuộc chạy 

đua về sức mạnh tổng hợp của các cường quốc 

c. Trật tự thế giới đa cực có sự tham gia của các quốc gia, các trung tâm khác nhau, trong đó 

các quốc gia và trung tâm có quyền lực hoàn toàn ngang bằng nhau. 

d. Trật tự hai cực I-an-ta và trật tự thế giới đa cực đều phản ánh tương quan so sánh lực lượng 

mới giữa các cường quốc trong quan hệ quốc tế 

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai: 

 “Thành công của ASEAN trong 41 năm qua là do sự hội tụ của nhiều nhân tố, nhưng trước 

hết đó là sự chia sẻ nhiều lợi ích cơ bản cũng như tầm nhìn, quyết tâm chính trị mạnh mẽ và những 

nỗ lực không mệt mỏi của các nước thành viên. Nguyện vọng chung thiết tha về một khu vực Đông 

Nam Á hòa bình, ổn định và hợp tác để phát triển đã tạo động lực và sức mạnh cho cả 10 nước khu 

vực phát huy những điểm tương đồng, vượt qua những điểm khác biệt về chính trị, kinh tế, văn hóa 

cũng như những rào cản do lịch sử để lại, gắn kết dưới mái nhà chung ASEAN, cùng nhau tạo dựng 

một tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi nước cũng như cả khu vực”. 

(Dương Văn Quảng, Việt Nam trong tiến trình hội hập và phát triển, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, Hà 

Nội, 2009, tr.392) 

a) Một trong những nhân tố đưa đến sự thành công của ASEAN là sự chia sẻ lợi ích, tầm nhìn 

và quyết tâm của các nước thành viên. 

b) Các nước thành viên ASEAN không có nhiều điểm khác biệt về chính trị, kinh tế, văn hóa, 

có sự tương đồng về quá trình đấu tranh giành độc lập.  

c) Do quá trình đấu tranh giành độc lập của các nước diễn ra lâu dài đã ảnh hưởng đến quá trình 

phát triển, mở rộng thành viên của ASEAN.  

d) Ngay sau khi giành được độc lập, Việt Nam đã gia nhập ASEAN và góp phần tạo dựng nên 

mái nhà chung ASEAN ngày càng ổn định và phát triển.  

III. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 Điểm) 

Câu 1. (1.0 điểm) Bằng những kiến thức lịch sử đã học, em hãy cho biết thời cơ và thách thức 

của Việt Nam sau Chiến tranh lạnh? 

Câu 2: (2.0 điểm) Trình bày mục đích của việc thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN)? 

 

------ HẾT ------ 

 

 


